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A. Sự cần thiết để xây dựng Phương án:

Chăn nuôi giữ vai trò, vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, tỷ trọng chăn nuôi ngày càng tăng trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và là nguồn cung cấp thực phẩm có chất lượng cao như: thịt, trứng, sữa ... cho con người; nguồn sức kéo, phân bón hữu cơ, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân, góp phần xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm gần đây, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển theo hướng chăn nuôi hàng hoá, trang trại, tập trung và đã hình thành một số mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao, trong đó việc chăn nuôi bò thịt đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn.


 Để chăn nuôi bò thịt đạt năng suất cao, chất lượng thịt tốt theo hướng sản xuất hàng hoá, từ đó tăng thu nhập, tạo việc làm và giảm nghèo cho nông dân thì cần cải tiến nâng cao chất lượng giống bò cái nền đi đôi với mở rộng nuôi bò thịt cao sản, chất lượng thịt cao và an toàn, đồng thời ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về dinh dưỡng, chọn giống và thú y. Hiện nay, giống bò Vàng nói chung của Việt Nam có tầm vóc bé: ở tuổi trưởng thành con cái nặng 160-200kg; con đực nặng 250-280kg, khả năng sản xuất thấp: tỷ lệ thịt xẻ 40-44%. Theo đó, để chăn nuôi bò phát triển bền vững và hiệu quả hơn, nông dân có lãi nhiều hơn thì cần phải nâng cao chất lượng đàn bò thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo. Để làm được điều này, cần phải có những chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm củng cố đàn bò, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Thông qua chọn lọc sẽ loại thải những con giống kém chất lượng, sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, chọn lọc những dòng tinh từ những giống bò tốt trong nước và trên thế giới như: giống bò Zebu, giống bò Úc, các giống chuyên thịt của Mỹ, Canada… để nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn tỉnh..  


Kon Tum là một tỉnh Tây Nguyên có nhiều tiềm năng để phát triển ngành nông nghiệp như trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc. Trong những năm gần đây, chăn nuôi bò thịt đem lại thu nhập cho người chăn nuôi, tuy nhiên, chăn nuôi bò hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiêm năng của địa phương.


Thực hiện Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lượt phát triển chăn nuôi đến năm 2020; Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 61/QĐ- UBND, ngày 22/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đã xác định việc năng cao chất lượng đàn bò thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo để cải tạo đàn bò địa phương theo hướng hàng hoá, vì trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay bò là một trong những vật nuôi chủ lực của tỉnh được ưu tiên đầu tư phát triển, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

Chương trình nâng cao chất lượng đàn bò sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh nhờ nâng cao tầm vóc và khả năng tăng trọng,  từng bước thay đổi tập quán và phương thức chăn nuôi của người dân, nhằm nâng cao thu nhập góp phần thực hiện tiêu chí số 10 (thu nhập) trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 Xuất phát từ yêu cầu trên, tỉnh Kon Tum xây dựng  "Phương án nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum  giai đoạn 2015 – 2020"

B. Cơ sở pháp lý.

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 

- Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg, ngày 16/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;

-  Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020; 

- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020; 

- Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;

-  Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;


Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:


- Quyết định số 984/QĐ-BNN-CN ngày 09/5/2014 Phê duyệt Đề án” Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”;


- Quyết định số 985/QĐ-BNN-CN ngày 09/5/2014 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện  Đề án” Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum:
- Quyết định số 61/QĐ- UBND, ngày 22/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

- Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND, ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạnh 2011-2015, định hướng đến 2025.

- Thông báo số: 33/TB-UBND, ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014.

- Công văn số 615/VP-KTN, ngày 11/5/2015 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum v/v góp ý Phương án nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum  giai đoạn 2015 – 2020.

PHẦN I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TỈNH KON TUM
I. Điều kiện tự nhiên

1. Vị trí địa lý và ranh giới hành chính

Kon Tum có tầm chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng đối với khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 968.960,64 ha.
Với toạ độ địa lý: 

13055'6'' - 15026'44'' Vĩ độ Bắc




  
107020'16'' - 108032'30'' Kinh độ Đông

Ranh giới hành chính: 
Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam





Phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi





Phía Nam giáp tỉnh Gia Lai





Phía Tây giáp Lào và Căm Pu Chia

Tỉnh có 9 huyện và 1 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn; Có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và Căm Pu Chia với tổng số chiều dài là 260 km.

2. Địa hình

Phần lớn lãnh thổ Kon Tum nằm về phía Tây của dãy Trường Sơn, địa hình thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây, phía Bắc có địa hình rất dốc và độ dốc giảm dần ở phía Nam (2% - 5%). Địa hình Kon Tum rất đa dạng và phức tạp với nhiều kiểu địa hình: núi cao, núi trung bình, núi thấp và các vùng trũng, thung lũng đan xen nhau. 

3. Khí hậu

3.1. Kon Tum nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

Bảng 1. Một số yếu tố chính của các tiểu vùng khí hậu

	Tiểu  vùng
	Tổng tích ôn (oC)
	Nhiệt độ thấp nhất (oC)
	Nhiệt độ cao nhất (oC)
	Lượng mưa (mm)
	Độ ẩm (%)

	Vùng I
	
	
	
	
	

	Tiểu vùng I.1
	7.500
	15
	22
	2.200-2.800
	85-90

	Tiểu vùng I.2
	7.500-8.200 
	16
	24
	2.000-2.800
	< 85 

	Vùng II
	
	
	
	
	

	Tiểu vùng II.1
	8.500
	18
	25,5
	1.750-1.850 
	80-82 

	Tiểu vùng II.2
	7.600-7.800
	17
	24
	2.000-2.400 
	< 85 

	Tiểu vùng II.3
	8.500
	20
	> 25
	2.400
	82-83


Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Do vị trí trải dài trên nhiều vĩ độ và nằm trên nhiều đai độ cao, nhiều dạng địa hình, do đó khí hậu Kon Tum khá đa dạng. Căn cứ vào nền nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm người ta chia khí hậu Kon Tum thành 2 vùng với 5 tiểu vùng khí hậu:

- Vùng I: là vùng khí hậu núi cao và cao nguyên phía Đông Bắc của Tỉnh; gồm vùng thấp phía Tây Ngọc Linh, cao nguyên Kon Plông; vùng này có độ cao > 800 m. Trong vùng I được chia thành 2 tiểu vùng hình thành do sự phân hoá về điều kiện ẩm do chế độ mưa và lượng mưa.

+ Tiểu vùng I1 (TVI1) được gọi là tiểu vùng khí hậu núi cao Ngọc Linh, cao nguyên Kon Plong.

+ Tiểu vùng I2 (TVI2) được gọi là tiểu vùng khí hậu núi thấp Ngọc Linh.
- Vùng II: là vùng khí hậu bình nguyên và trũng Tây Trường Sơn. Bao gồm vùng trũng Đak Tô, Thành phố KonTum, Sa Thầy có độ cao phổ biến 450 - 550 mét. Trong vùng II được chia thành 3 tiểu vùng hình thành do sự phân hoá về điều kiện ẩm do lượng mưa của gió mùa mùa Hạ.

+ Tiểu vùng II1 (TVII1) là tiểu vùng khí hậu thung lũng Tân Cảnh (Đắk Tô), Kon Tum, Sa Thầy có độ cao phổ biến 500 – 600 m.

+ Tiểu vùng II2 (TVII2) là tiểu vùng khí hậu núi cao trung tâm của vùng II có độ cao phổ biến 800 - 1.000 m, đỉnh cao nhất là Chư Mom Ray 1.773 m.

+ Tiểu vùng II3 (TVII3) là tiểu vùng khí hậu đồi núi thấp Plây Trấp - Hạ Lang phía Tây nam huyện Sa Thầy.
3.2 Khí hậu Kon Tum có sự khác biệt giữa mùa khô và mùa mưa

Vùng 1: Vùng khí hậu núi cao gồm phía Bắc và Đông bắc huyện Đắk Glei, huyện KonPlông, và phần diện tích phía Bắc thị trấn Ngọc Hồi và thị trấn Đắk Tô.

Vùng 2: Vùng khí hậu núi thấp và thung lũng phía Tây Nam bao gồm phần diện tích còn lại, đặc trưng cho khí hậu vùng trũng thành phố Kon Tum, các huyện Đắk Tô, Sa Thầy, Kon Rẫy.

- Mùa mưa: Trong mùa mưa, lượng mưa chiếm 90,9 % tổng lượng mưa cả năm. Thời gian và độ dài mùa mưa có sự khác biệt giữa các vùng:

Bảng 2. Lượng mưa bình quân ở các trạm quan trắc mưa (mm)

	Tháng

Địa điểm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Cả  năm

	T.T. ĐăkGlei
	1,8
	5,5
	67,7
	137,8
	212,0
	186,3
	239,2
	273,7
	289,2
	156,0
	88,0
	4,6
	1662,2

	T.T.Đăk Tô
	2,1
	8,1
	46,6
	92,4
	229,4
	310,9
	309,8
	428,2
	281,4
	166,0
	60,7
	12,7
	1947,7

	T.T. Sa Thầy
	1,0
	2,6
	24,8
	108,0
	208,2
	308,9
	314,9
	343,9
	299,3
	159,0
	46,5
	2,2
	1818,9

	T.P Kon Tum
	1,0
	9,9
	28,0
	92,2
	223,1
	258,1
	284,0
	344,6
	279,0
	179,0
	60,1
	9,5
	1768,5

	Trung Nghĩa
	1,1
	3,9
	27,4
	100,3
	230,6
	300,9
	250,3
	352,8
	280,6
	159,0
	47,1
	6,1
	1760,3

	Kon Plông
	0
	1,3
	31,1
	90,8
	246,1
	170,5
	277,1
	301,7
	257,0
	180,0
	136,0
	19,6
	1712,0


Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Kon Tum

+ Vùng 1 mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa trung bình > 2.000 mm.

+ Vùng 2 mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 với lượng mưa trung bình khoảng 1.700 mm - 1.800 mm.

Các tháng mùa mưa là các tháng có số giờ nắng trung bình thấp (mỗi ngày có 4 - 6 giờ), cùng với lượng mưa cao đã chi phối đến nhiệt độ và ẩm độ không khí: 

+ Vùng 1 nhiệt độ không khí trung bình 190C - 200C, ẩm độ 78 %.

+ Vùng 2 nhiệt độ trung bình 220C - 230C.

- Mùa khô: Mùa khô lượng mưa chiếm 9,1% lượng mưa cả năm, trong đó các tháng 12; 1 và 2 hầu như không có mưa. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ trung bình các tháng mùa khô thấp hơn mùa mưa: 

+ Vùng 1. khoảng 160C - 180C; 

+ Vùng 2. khoảng 190C - 200C. 

4. Tài nguyên nước

4.1 Hệ thống sông suối: Kon Tum có mật độ lưới sông vào loại trung bình, so với sông Sê rê pôk – Đắk Lắk, sông Sê San có mật độ lưới sông nhỏ hơn. Đổ vào dòng chính Sê San có 27 nhánh sông suối lớn nhỏ, nhỏ nhất là suối Đăk Mi có diện tích lưu vực là 20 km2 và lớn nhất là lưu vực sông ĐắkBla có diện tích lưu vực là 3.507 km2. Những nhánh lớn đổ vào dòng chính Sê San phải kể đến là các nhánh: Đắk Psy, Đắk Bla, Krông Pô Kô, Sa Thầy.

4.2 Tài nguyên nước mặt: Lượng mưa bình quân nhiều năm từ 1.800 mm đến trên 2.000 mm/năm nên nguồn nước mặt rất lớn. Theo đánh giá và nghiên cứu cân bằng nước có khoảng 12,5 – 18 % lượng mưa hàng năm được thấm xuống đất, trong đó khoảng 8,5 % được bổ sung cho các tầng chứa nước ngầm của tỉnh Kon Tum.
4.3 Nước ngầm: Do nguồn nước mưa cung cấp hàng năm tương đối lớn cùng với khả năng thấm và giữ nước của một số thành tạo địa chất đã làm cho nguồn nước ngầm của tỉnh có vị trí quan trọng trong cán cân nước.

5. Tài nguyên đất
 Để thuận lợi cho việc bố trí sản xuất, quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là bố trí sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với sinh lý của từng loại cây trồng, vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trên 1 đơn vị sử dụng đất. 

II. Tình hình kinh tế xã hội

1. Dân số, lao động và việc làm

1.1. Dân số: Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2013 dân số tỉnh Kon Tum có 473.251  người tăng 41.438 người so với năm 2009. Trên địa bàn Kon Tum hiện có hơn 29 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó dân tộc thiểu số chiếm 52,25 % tổng dân số, đông nhất là người Sê Đăng, Bana. Hàng năm ngoài tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, dân số cơ học đến tỉnh Kon Tum khá cao (khoảng 1%/năm).

 - Về cơ cấu dân số: số liệu thống kê cho thấy có sự chuyển dịch cơ cấu giữa thành thị và nông thôn. Cơ cấu dân số ở thành thị có xu hướng tăng là do quá trình đô thị hoá các ngành công nghiệp - xây dựng và ngành dịch vụ phát triển nhanh lao động nông thôn chuyển dịch ra thành thị để đáp ứng nhu cầu lao động cho ngành công nghiệp – xây dựng và ngành dịch vụ đây là quy luật tất yếu của các nước đang phát triển như nước ta. 

	Bảng  3 . Cơ cấu dân số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2013

	Năm
	Tổng dân số (người)
	Thành thị
	Nông thôn

	
	
	Dân số (người)
	Cơ cấu (%)
	Dân số (người)
	Cơ cấu (%)

	2009
	431.813
	144.729
	33,52
	287.084
	66,48

	2010
	443.368
	150.780
	34,01
	292.588
	65,99

	2011
	453.206 
	156.385 
	34,51 
	296.821 
	65,49 

	2012
	462.705
	162.045
	35,02
	300.660
	64,98

	2013
	473.251
	166.142
	35,11
	307.109
	64,89

	Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2013.


1.2. Lao động và việc làm:

 Tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân từ  234.414 nghìn người năm 2009 tăng lên 272.348 nghìn người năm 2013. Cho thấy cơ cấu lao động và sử dụng lao động có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần lao động tham gia vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và lao động hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản giảm dần từ 79,3% năm 2009 và năm 2013 là 68,5%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từ 24,3% năm 2009 tăng lên 37,6% năm 2013.

Trình độ lao động của tỉnh nhìn chung thấp, tỉ lệ người có trình độ trên đại học chỉ có 0,07%, người có trình độ đại học và cao đẳng có 26,34%, người có trình độ công nhân kỹ thuật có 14,8%, trong khi đó trung học chuyên nghiệp chiếm đến 58,79%.                           
PHẦN II

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ   

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM


1. Tình hình phát triển chăn nuôi trâu, bò ở tỉnh Kon Tum 


1.1. Quy mô và cơ cấu đàn bò:

                      Bảng 4: Tổng đàn trâu, bò qua các năm:

	Loại gia súc
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	 Trâu
	21.079
	20.413
	20.482
	20.957
	21.164

	  Bò
	74.036
	68.780
	62.941
	62.223
	61.124



Từ bảng 4, số lượng đàn bò ở Kon Tum trong thời gian qua giảm, trung bình từ 2010 tới 2014 giảm khoảng 0.9 2% năm, từ 74.306 con năm 2010 giảm xuống  còn 62.941 con năm 2012 và giảm dần còn  61.124 con năm 2014. 


1.2. Tình hình chất lượng đàn bò của tỉnh:

Theo số liệu tổng đàn thống kê gia súc năm 2014, tỷ lệ giống bò vàng địa phương (bò Vàng) chiếm 80%, bò lai chiếm khoảng 20%.  

 Hiện tại giống bò lai, chủ yếu nhóm Zêbu được nuôi ngày càng phổ biến tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên chiếm tỷ lệ thấp và nguồn con giống chưa ổn định. Việc tăng tỷ lệ bò lai sẽ góp phần tăng sản lượng, năng suất và chất lượng đàn bò trên địa bàn tỉnh.

2. Khả năng của hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật và thú y:

 Công tác cải tạo đàn bò địa phương: Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ bò đực giống và thụ tinh nhân tạo nhằm đẩy nhanh quy mô, chất lượng đàn bò cho năng suất cao; tuy nhiên, các chương trình, dự án này chưa đồng bộ và phát huy hiệu quả như mong muốn. 

3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác chăn nuôi và thụ tinh nhân tạo: 
- Người chăn nuôi chưa hình thành thói quen về thụ tinh nhân tạo, đồng thời hiện nay hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trên địa bàn là chưa có.

- Nguồn lực đầu tư cho các chương trình, dự án, kinh phí nhà nước và các chính sách khuyến khích đầu tư, tuyên truyền, quảng bá cho phát triển chăn nuôi, chăn nuôi chất lượng cao, đặc biệt là thụ tinh nhân tạo bò còn hạn chế do đó chưa khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi.

- Mạng lưới thụ tinh nhân tạo bò trong thời gian qua còn thiếu và chưa được đào tạo chuyên sâu.
PHẦN III
MỤC TIÊU, NỘI DUNG  PHƯƠNG ÁN

I. Mục tiêu


1. Mục tiêu chung.


Nâng cao chất lượng đàn bò; tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, góp phần thực hiện tiêu chí số 10 (thu nhập) trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


2. Mục tiêu cụ thể.


- Sau 5 năm thực hiện phương án, số lượng bò lai của tỉnh tăng thêm tối thiểu  6.000 con.


- Hình thành và phát triển hệ thống mạng lưới thụ tinh nhân tạo đồng thời tiếp cận và áp dụng được thành tựu của khoa học vào sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung 


1. Lựa chọn tiêu chí, quy mô triển khai phương án: 

1.1. Tiêu chí.

 Khảo sát tổng đàn bò, các hộ tham gia của tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng các yêu cầu để thực hiện Phương án.

* Tiêu chí chọn điểm phối giống:

- Thuận tiện về vị trí, đường giao thông và thông tin liên lạc;

- Có vị trí là trung tâm của các cụm xã và vùng chăn nuôi bò phát triển.


* Tiêu chí chọn bò cái nền:

- Về trọng lượng phải đạt tối thiểu từ 180 kg trở lên, đối với bò cái trưởng thành, bò đã đẻ từ 1-2 lứa và khỏe mạnh là tốt nhất.

- Về ngoại hình:


+ Bò cái nhanh nhẹn, da mỏng, lông thưa, thuần tính, hiền lành, các phần đầu và cổ, thân và vai kết hợp hài hòa, cân đối…


+ Đầu thanh nhẹ, mõm rộng, mũi to, hàm răng đều đặn, trắng bóng, cổ dài vừa phải và thanh, da cổ có nhiều nếp nhăn.


+ Ngực sâu, rộng. Xương sườn mở rộng, cong về phía sau, bụng to nhưng không xệ, bốn chân thẳng và mảnh, móng khít, mông nở, đít dốc.


+ Bầu vú phát triển về phí sau, 4 núm vú đều, dài vừa phải, da mỏng, đàn hồi, tĩnh mạch vú nổi rõ, phân nhánh ngoằn nghèo.

* Tiêu chí hộ tham gia:
- Có bò cái đủ các tiêu chí trên để tham gia Phương án.

- Nhiệt tình tham gia Phương án, có khả năng tiếp thu, nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi bò cái sinh sản.

- Cam kết chấp hành các điều kiện khi thực hiện Phương án. 

- Có khả năng đầu tư cho chăn nuôi bò lai (chuồng trại, thức ăn, phòng chống dịch bệnh…).

1.2. Quy mô, địa bàn triển khai Phương án.

- Theo đăng ký hàng năm của các huyện, thành phố về quy mô và địa bàn.

- Dự tính của phương án này có 14 điểm phối giống bố trí theo các địa bàn trên toàn tỉnh, số lượng bò tuyển chọn 2.800 con bò cái nền để thực hiện thụ tinh nhân tạo (các chỉ tiêu này là tạm tính, có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của các huyện, thành phố trong quá trình triển khai phương án).

Dự kiến bố trí điểm phối giống tại các huyện, thành phố như sau:

	STT
	Các huyện, thành phố
	Điểm phối giống
	Vị trí đặt điểm phối giống

	1
	Thành phố Kon Tum
	04 điểm
	Đặt 01 điểm phía Nam thành phố lấy xã Hoà Bình làm trung tâm; 01 điểm tại Tây thành phố lấy phường Ngô Mây làm trung tâm;  01 điểm tại Trung tâm thành phố lấy Phường Nguyễn Trãi làm trung tâm; 01 điểm tại phía Đông Bắc thành phố lấy xã Đắk Bla làm trung tâm.

	2
	Huyện Sa Thầy
	02 điểm
	Đặt 01 điểm tại xã Sa Bình; 01 điểm tại Thị trấn

	3
	Huyện Đắk Hà
	02 điểm
	Đặt 01 điểm tại Thị trấn; 01 điểm tại xã Đắk Ui.

	4
	Huyện Đắk Tô
	02 điểm
	Đặt 01 điểm tại Thị trấn; 01 điểm tại xã Biên Bình.

	5
	Huyện Kon Rẫy
	01 điểm
	Đặt 01 điểm tại xã Đắk Ruồng.

	6
	Huyện Ngọc Hồi
	02 điểm
	Đặt 01 điểm tại Thị trấn; 01 điểm tại xã Đắk Dục.

	7
	Huyện Đắk Glei
	01 điểm
	Đặt 01 điểm tại Thị trấn.

	Tổng
	14
	


Đối với 02 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plong điều kiện chăn nuôi tại các địa phương này chưa thể thực hiện được trong thời điểm này, nếu trong quá trình thực hiện phương án giai đoạn 5 năm (2015-2020) 02 địa phương này đáp ứng đủ các các tiêu chí như; chọn điểm, chọn hộ ...thì sẽ bổ sung vào phương án.

 1.3. Dự kiến kết quả bò lai sinh ra hàng năm: 

- Năm đầu sinh ra  900 con bê lai.
- Năm thứ hai sinh ra  1.050 con bê lai.
- Năm thứ ba sinh ra  1.200 con bê lai.
- Năm thứ tư sinh ra  1.350 con bê lai.
- Năm thứ năm sinh ra  1.500 con bê lai.
* Chi tiết tại bảng sau. 

	Năm
	Tuyển mới
	Số tuyển trong năm= số con 

được phối năm trước + tuyển mới 
	số con được phối (lượt phối) = số con 

được tuyển trong năm - 5%
	số con sinh ra=  70 % số bò mẹ  

được phối 
	Số bê nuôi sống = 93 % số bê sinh ra

	2015
	1.455
	 1.455
	1.382
	968
	900

	2016
	315
	1.698
	1.613
	1.129
	1.050

	2017
	327
	1.940
	1.843
	1.290
	1.200

	2018
	340
	2.183
	2.074
	1.452
	1.350

	2019
	352
	2.425
	2.304
	1.613
	1.500

	Tổng
	2.789
(2.800)*
	
	9.216
	6.452
	6.000

	* Làm tròn.


Ghi chú: 

- Trong 2.789 con bò cái nền được tuyển chọn sẽ được chọn lặp lại trong thời gian thực hiện phương án để cho ra số lượt phối là 9.216 lượt.

- Các chỉ tiêu tính toán được căn cứ tại Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN, ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực chăn nuôi.(Riêng đối với liều tinh căn cứ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định mức hỗ trợ cho 01 con bò được thụ tinh nhân tạo là 2 liều, tuy nhiên thực tế theo kết quả của đề tài nghiên cứu: “Xây dựng mô hình cải tạo đàn bò vàng bằng phương pháp truyền tinh nhân tạo” của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum, thực hiện từ 6/2005 - 5/2007 cho kết quả thụ tinh trên bò là 2.34 liều tinh/con).
2. Đào tạo, tập huấn:

2.1. Sự cần thiết phải đào tạo, tập huấn:

- Về mục đích đào tạo dẫn tinh viên: Thụ tinh nhân tạo bò là việc làm khó và đòi hỏi tính khoa học - kỹ thuật cao, hơn nữa hệ thống thú y cơ sở cũng như hầu hết cán bộ thú y của tỉnh chưa được đào tạo về kỹ thuật này, nên để triển khai Phương án thì việc đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò đối với các dẫn tinh viên là một yêu cầu bắt buộc. 
+ Về con người các địa phương chủ động lựa chọn (ưu tiên những người có am hiểu chuyên môn về công tác chăn nuôi – Thú y) và có tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn (Chi cục thú y).

+ Nguồn kinh phí đào tạo cũng như chi trả tiền công cho lực lượng này (dẫn tinh viên) nên đưa về một đầu mối (từ cấp tỉnh), bởi lý do; đây là việc làm khó và đòi hỏi tính khoa học - kỹ thuật cao, cần có sự kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá trình độ, kết quả công việc sau này; nếu không chất lượng và hiệu quả công việc không cao.

- Đối với tập huấn cho các đối tượng là nông dân có bò tham gia phương án là rất cần thiết, bởi việc phát hiện động dục ở bò cái sinh sản rất khó nhận biết, bò khi phát dục chỉ trong vòng 10 – 19 tiếng đồng hồ, do đó nếu không phát hiện kịp thời thì không thể triển khai phối giống; mặt khác người dân trên địa bàn tỉnh ta, trong công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh đối với bò cái để thực hiện thụ tinh nhân tạo vẫn còn mới mẽ, chưa tiếp cận được các kỹ thuật chăn nuôi mới, từ các vấn đề trên thì phải triển khai tập huấn cho nông dân có bò tham gia.

2.2. Đào tạo dẫn tinh viên:

a) Số lượng: 28 dẫn tinh viên (mỗi điểm phối giống 02 người).

b. Nội dung:
- Đào tạo ngắn hạn cho các dẫn tinh viên về phương pháp Thụ tinh nhân tạo và các công tác liên quan đến quản lý theo dõi hồ sơ khi thực hiện thụ tinh nhân tạo (TTNT).


c) Quyền lợi và nhiệm vụ của Dẫn tinh viên:

* Quyền lợi:


- Được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo phương pháp Thụ tinh nhân tạo.


- Được trang bị bình công tác cá nhân, tinh, vật tư để thực hiện thụ tinh nhân tạo.


- Được hỗ trợ công phối giống (nếu bò cái đậu thai).


- Được làm dịch vụ TTNT đối với các đối tượng ngoài diện tham gia Phương án bằng nguồn kinh phí dịch vụ.


* Nhiệm vụ:

- Triển khai kỹ thuật TTNT bò sau khi đã được đào tạo, tập huấn;

- Lập sổ theo dõi quá trình phối tinh theo hướng dẫn của cán bộ quản lý phương án; 

- Báo cáo trung thực về kết quả phối giống cho các ngành có liên quan.

- Hàng tháng tổng hợp: kết quả phối tinh (đạt hay không đạt) về cơ quan Quản lý Phương án các huyện, thành phố để thanh quyết toán theo quy định; tình hình dịch bệnh trên đàn bò....

- Tư vấn cho chủ trại, chủ hộ tham gia phương án những trường hợp bò cái không động dục theo chu kỳ, phối nhiều lần không đậu thai, tỷ lệ chết phôi hoặc sẩy thai cao để chủ hộ, trại biết…
2.3. Tập huấn cho nông dân:

a) Số lượng: tạm tính 46 lớp (30 người/ lớp, với 1.400 hộ dân, tạm tính mỗi hộ dân có 2 con bò tham gia Phương án).

b) Nội dung:

- Tập huấn về công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, phát hiện động dục...cho tất cả nông dân tham gia phương án tùy theo số hộ đăng ký.


c) Quyền lợi và nhiệm vụ của nông dân có bò tham gia phương án:

* Quyền lợi:

- Được hỗ trợ tinh phối giống, hỗ trợ chăm sóc điều trị các bệnh sản khoa đối với bò cái;

- Được tập huấn về chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và phát hiện động dục ở bò cái sinh sản.

- Được hỗ trợ tiền công chăm sóc khi bò đực cóc bị thiến.

* Nhiệm vụ:

- Cam kết đưa bò cái tham gia trong suốt quá trình thực hiện phương án, 

- Cam kết thiến bò đực cóc của gia đình.

- Thông tin kịp thời cho dẫn tinh viên (DTV) tại địa phương biết về động dục ở bò cái để DTV kịp thời phối giống.

-  Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và phát hiện động dục ở bò cái do địa phương tổ chức, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành thú y và Dẫn tinh viên.

3. Triển khai thụ tinh nhân tạo.


Trên cơ sở tạm tính như trên, tạm khái toán các nội dung liên quan như sau:

- Sử dụng 21.566 liều tinh (giống bò thuộc nhóm Zê bu) để phối cho 21.566 lượt.

- Ni tơ: số lượng Ni tơ phụ thuộc vào số lượng tinh tương ứng (căn cứ theo Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN, ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó định mức 01 liều tinh tương ứng với 01 lít ni tơ).

- Thiến 2.790 con bò đực cóc của những hộ tham gia đồng thời hỗ trợ để giải quyết số bò đực cóc thiến, tạm tính mỗi hộ có 02 con bò đực cóc/tổng số 1.395 hộ tham gia.

 4. Quản lý dịch bệnh trên đàn bò cái và bê sơ sinh:

- Quản lý công tác phòng chống dịch bệnh chung: thực hiện theo quy định hiện hành và chương trình phòng chống dịch bệnh của tỉnh.
- Riêng đối với các bệnh sản khoa: các huyện, thành phố có chính sách hỗ trợ về chi phí điều trị theo số lượng bò đăng ký hàng năm. Tạm tính hỗ trợ điều trị các bệnh sản khoa cho 461 con bò cái được phối giống với số tiền 46.080.000 đồng/5 năm (5%/tổng số 9.217con bò cái được phối). (Chi tiết có phụ lục kèm theo).

PHẦN IV:

KHÁI TOÁN KINH PHÍ 

A. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 





      7.304.933.000đ
I. KINH PHÍ:

1. Kinh phí tinh, ni tơ, vật tư:
- Tinh: 21.566 liều x 100.000đ/liều 

                  = 2.156.600.000đ
- Găng tay, ống gel: 21.566 cái x 4.000đ 


=   86.264.000đ

- Kéo cắt tinh cọng rạ: 28 cái/14 phối giống x 650.000đ/cái = 18.200.000đ

- Súng bắn tinh: 28 cái/28 DTV x 1.200.000đ/cái = 33.600.000đ

- Bình trữ tinh: 2 cái x 30.000.000đ/cái 


=   60.000.000đ

- Bình công tác: 28 cái/28 DTVcủa 14 điểm phối giống x 5.000.000đ/cái 
= 140.000.000đ.

- Ni tơ lỏng: 21.566 lít x 25.000đ/lít



= 539.150.000đ.
2. Kinh phí tuyển chọn bò cái nền: 

- Tuyển chọn bò cái nền: 





=100.410.000đ.
3. Kinh phí đào tạo, tập huấn:

- Đào tạo tập huấn dẫn tinh viên: 28 người x 10.000.000đ = 280.000.000đ.


- Tập huấn cho nông dân : 276.000.000 đ.

- Xây dựng tài liệu tập huấn: 1 bộ tài liệu x 6.500.000đ 
   = 6.500.000đ.
4. Kinh phí thiến bò đực, và phối giống:


- Thiến bò đực địa phương:  




1.263.900.000đ. 

- Công thụ tinh nhân tạo (tạm tính): 6.452 con có chửa x 200.000đ/con
        =1.290.400.000đ.


5. Kinh phí hỗ trợ điều trị các bệnh sản khoa ở bò cái:


- Công tác thú y:






= 46.080.000 đ. 

6. Sơ, tổng kết, in ấn pho to tài liệu, chi phí hoạt động, xăng xe:

- In ấn, sơ tổng kết:                                                              =105.910.000đ.

- Chi phí hoạt động, xăng xe cho cán bộ tham gia phương án: 
                                                                                           = 909.600.000đ.

II. NGUỒN KINH PHÍ: (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
1. Đề nghị TƯ hỗ trợ theo QĐ Số: 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ: 






2.873.703.000 đ


2. Ngân sách tỉnh:  





1.158.650.000đ 
3.  Ngân sách các huyện, thành phố:


  
3.272.580.000đ.

4. Nguồn vốn người thụ hưởng phương án tham gia : Gồm: Chi phí làm chuồng trại; công chăm sóc nuôi dưỡng, công làm róng để tiêm phòng và phối giống, giá trị bò cái tham gia phương án…
* Phân kỳ nguồn kinh phí theo từng năm:

	Năm
	Tổng kinh phí
	TW hỗ trợ
	NS tỉnh
	NS huyện

	2015
	2.225.055.760
	709.956.000
	527.639.760
	987.460.000

	2016
	1.064.789.680
	429.854.000
	143.035.680
	491.900.000

	2017
	1.173.297.480
	491.169.000
	151.168.480
	530.960.000

	2018
	1.282.853.640
	628.717.000
	83.336.640
	570.800.000

	2019
	1.397.336.440
	614.007.000
	167.469.440
	615.860.000

	2020
	161.600.000
	0
	86.000.000
	75.600.000

	Tổng
	7.304.933.000
	2.873.703.000
	1.158.650.000
	3.272.580.000



B. HIỆU QUẢ PHƯƠNG ÁN


- Tạo ra thu nhập tăng thêm cho mỗi hộ nông dân tham gia Phương án.


- Giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tạo thói quen giúp cho người nông dân gắn liền với Chăn nuôi thâm canh từ đó góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững. 


- Đào tạo đội ngũ dẫn tinh viên chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ thụ tinh nhân tạo phủ sóng trên toàn tỉnh.



- Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho các hộ tham gia phương án, từ đó áp dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi tại nông hộ;



- Kết quả của Phương án sẽ đáp ứng được nhu cầu phát triển chăn nuôi bò của địa phương theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Là cơ sở để phát triển chăn nuôi bò cao sản, bò chuyên sữa, chuyên thịt trong tương lai.
PHẦN V:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN                 
Giao Sở NN&PTNT (Chi cục Thú y là Cơ quan thường trực giúp Sở NN&PTNT) làm đầu mối để tổ chức triển khai, thực hiện Phương án trên toàn tỉnh;

Tại các huyện thành phố, giao cho Phòng nông nghiệp là cơ quan thường trực giúp UBND huyện, thành phố làm đầu mối tổ chức triển khai, thực hiện Phương án tại địa phương;
Nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh tổ chức triển khai thực hiện phương án, cụ thể:
- Tổ chức triển khai thực hiện Phương án trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp kết quả đăng ký và kế hoạch từ các huyện, thành phố. Quản lý, theo dõi tình tình, tiến độ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án theo khối lượng đăng ký từ các địa phương qua từng năm; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm về kết quả triển khai thực hiện phương án trên toàn tỉnh; 

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện phương án báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ ngân sách để thực hiện Phương án hàng năm;
- Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Phương án và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tham mưu về các nội dung triển khai sơ kết, tổng kết, tình hình triển khai thực hiện Phương án định kỳ hàng năm ;
- Tổ chức cung ứng vật tư; đào tạo dẫn tinh viên; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn kỹ thuật, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn, đôn đốc các hộ dân tham gia Phương án thực hiện chăm sóc, quản lý, nuôi dưỡng đàn bò… 
- Kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình thụ tinh nhân tạo tại các địa phương, kiểm tra lượng tinh, vật tư cấp phát, tồn lại và chất lượng tinh, nhập và cấp phát tinh, vật tư theo định kỳ.
- Hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung liên quan Phương án;
- Thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh, chi phí quản lý theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn ngân sách để thực hiện Phương án.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn ngân sách để thực hiện Phương án đảm bảo kịp thời; hướng dẫn các đơn vị được giao kinh phí thực hiện Phương án thanh quyết toán đúng quy định. 

4. UBND các huyện, thành phố:

* Chỉ đạo phòng Nông nghiệp (Phòng Kinh tế) tổ chức thực hiện các nội dung của Phương án trên địa bàn, cụ thể.
- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Phương án trên địa bàn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án theo khối lượng đăng ký từ các xã, phường, thị trấn qua từng năm; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm về kết quả thực hiện phương án;

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các dẫn tinh viên, quản lý, điều hành hoạt động của các dẫn tinh viên.

- Theo dõi việc cấp phát tinh, vật tư cho từng dẫn tinh viên, cập nhật và báo cáo hàng tháng việc sử dụng tinh, vật tư cho cán bộ tham gia phương án của tỉnh.

- Lưu trữ số liệu phối tinh (theo dõi cho từng trại, hộ dân).

- Thống kê các số liệu lưu trữ về các chỉ tiêu: tỷ lệ bò cái không động dục theo chu kì. Hàng tháng chuyển kết quả lưu trữ và thống kê lên cán bộ tham gia phương án của tỉnh.

- Đối chiếu lượng tinh nhận và cấp phát, thực hiện việc thanh toán đối với các liều tinh đã sử dụng. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị được cấp. 

- Huy động và bố trí kinh phí, nhân lực tham gia thực hiện phương án;
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, đoàn thể và đến các hộ dân (đặc biệt là các vùng tham gia Phương án) về nội dung của Phương án, phổ biến về chủ trương, chính sách phát triển, nâng cao chất lượng đàn bò; nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới; 

- Trên cơ sở đăng ký số lượng bò tham gia phương án từ các xã, phường, thị trấn; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng cho rà soát, tổng hợp số lượng các hộ/số bò đăng ký tham gia Phương án, nhu cầu về nhân lực, vật lực (nhân lực tham gia, công tác đào tạo, tập huấn......) gửi về sở NN&PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có kế hoạch hỗ trợ theo quy định./.

PHỤ LỤC 1

KHÁI TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ
	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá) áp dụng
	Thành tiền (đồng)
	Văn bản áp dụng
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện

	IV
	Chi phí hỗ trợ tuyển chọn bò cái nền
	 
	 
	 
	 
	Quyết định số 15/2008/ QĐ-UBND
Ngày 11/04/2008
của UBND tỉnh Kon Tum
	 
	 
	 

	1
	Chi phí tuyển chọn bò cái (tạm tính)
	con
	2.789
	30.000
	83.670.000
	
	 
	 
	83.67.,000

	2
	Chi phí cho người dẫn đường (1công/10 con  của 2.789 con x 60.000đ/công)
	công
	279
	60.000
	16.740.000
	
	 
	 
	16.740.000

	Tổng
	 
	 
	 
	100.410.000
	
	0
	0
	100.410.000


PHỤ LỤC 2: KHÁI TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ

Đào tạo, tập huấn
	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá) áp dụng
	Thành tiền (đồng)
	Văn bản áp dụng
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện

	I
	Đào tạo, tập huấn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng tài liệu tập huấn về chăn nuôi bò lai và bò sinh sản.
	Tài liệu
	1
	6.500.000
	6.500.000
	Quyết định số 15/2008/ QĐ-UBND
Ngày 11/04/2008
của UBND tỉnh Kon Tum
	 
	6.500.000
	 

	2
	Tổ chức 46 lớp tập huấn cho nông dân (30 người/lớp/ngày): (46 lớp x 6.000.000 đồng/lớp)
	Lớp
	46
	6.000.000
	276.000000
	Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015
	 
	 
	276.000.000

	3
	Đào tạo kỹ thuật cho các KTV: (28 người x 10.000.000 đồng/người) (trong đó TW hỗ trợ 6 triệu đồng/ người)
	Người
	28
	10.000.000
	280.000000
	Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg (mức hỗ trợ không quá 6.000.000 đồng/1 người)
	168.000.000
	112.000.000
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	562.500.000
	 
	168.000.000
	118.500.000
	276.000.000


PHỤ LỤC 3: KHÁI TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ

                                                                           Triển khai thụ tinh nhân tạo 

	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá) áp dụng
	Thành tiền (đồng)
	Văn bản áp dụng
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện

	I
	  Nâng cao chất lượng đàn bò 
	 
	 
	 
	 

	A
	* Chi phí để thực hiện thụ tinh nhân tạo bò
	 
	 
	 
	 

	1
	 Kinh phí mua tinh 21.566  liều tinh/5 năm ): (21.566  liều x 100.000 đồng/liều) (trong đó TW hỗ trợ 18,432 liều)
	Liều
	21.566
	100.000
	2.156.600.000
	Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg (2 liều cho 01 bò cái có chữa/năm)
	1.843.200.000
	313.400.000
	 

	2
	Mua sắm vật tư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Găng tay, ống gel: (21.566 liều x 4.000 đồng/liều). (Trong đó TW hỗ trợ 18,432 liều)
	Đôi/cái
	21.566
	4.000
	86.264.000
	Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg 
	73.728.000
	12.536.000
	 

	-
	Kéo cắt tinh cọng rạ:  (7 huyện x 02 cái/huyện x 650.000 đồng/cái)
	cái
	28
	650.000
	18.200.000
	Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày27/4/2015 
	 
	18.200.000
	 

	-
	Súng bắn tinh: (52 KTV x 01 cây/KTV x 1.200.000 đồng/cái)
	cái
	28
	1.200.000
	33.600.000
	Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg
	33.600.000
	 
	 

	-
	Bình công tác:  (52 KTV x 01 cái/KTV x 5.000.000 đồng/cái) (TW hỗ trợ hoàn toàn)
	cái
	28
	5.000.000
	140.000.000
	Quyết định số 50 /2014/QĐ-TTg
	140.000.000
	 
	 

	-
	Bình trữ tinh (2  x 30.000.000 đồng/cái)
	Cái
	2
	30.000.000
	60.000.000
	Chưa có hướng dẫn (giá tham khảo)
	 
	60.000.000
	 

	-
	Ni Tơ lỏng (1 lít/liều tinh) (TW hỗ trợ hoàn toàn)
	lít
	21.566
	25.000
	539.150.000
	Quyết định số 50 /2014/QĐ-TTg 
	539.150.000
	 
	 

	3
	Công Thụ tinh nhân tạo: (6,452 con có chửa x 120.000 đồng/con/liều)
	công
	6.452
	200.000
	1.290.400.000
	Giá dịch vụ thực tế của các địa phương (tham khảo)
	 
	 
	1.290.400.000

	4
	Thiến bò đực địa phương:  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ công chăm sóc cho người dân có bò đực thiến: (2,790 con/1,395 hộ (Tạm tính mỗi hộ 02 con) x 150.000/con)
	công
	2.790
	150.000
	418.500.000
	Giá dịch vụ thực tế của các địa phương (tham khảo)
	 
	 
	418.500.000

	-
	Công thiến bò:  (2,790 con x 300.000/con)
	công
	2.790
	300.000
	837.000.000
	Giá dịch vụ thực tế của các địa phương (tham khảo)
	 
	 
	837.000.000

	-
	Dụng cụ thiến:  (52 bộ x 300.000đ).
	Bộ
	28
	300.000
	8.400.000
	Giá dịch vụ thực tế của các địa phương (tham khảo)
	 
	 
	8.400.000

	Tổng
	 
	 
	 
	5.588.114.000
	 
	2.629.678.000
	404.136.000
	2.554.300.000


PHỤ LỤC 4: KHÁI TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ

Công tác thú y, kiểm soát dịch bệnh trên đàn bò cái và bê sơ sinh
	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá)giá áp dụng
	Thành tiền (đồng)
	Văn bản áp dụng
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện

	I
	Công tác thú y, kiểm soát dịch bệnh trên đàn bò cái và bê sơ sinh:  
	Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ thuốc thú y, điều trị các bệnh sản khoa đối với bò tham gia phương  án (tạm tính 5%/tổng đàn 9.217 con được phối)  
	con
	461
	100.000
	46.080.000
	
	 
	 
	46.080.000

	Tổng
	 
	 
	 
	46.080.000
	
	 
	 
	46.080.000


PHỤ LỤC 5: KHÁI TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ




    Chi phí in ấn tài liệu, hỗ trợ hoạt động, hội nghị sơ kết tổng kết phương án

	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá)giá áp dụng
	Thành tiền (đồng)
	Văn bản áp dụng
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện

	I
	Chi phí hoạt động 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác phí + lưu trú 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cấp tỉnh: Công tác phí 05 người (cả lái xe) x 400.000đ/quý (02 ngày + 01 đêm) x 04 quý x 6 huyện (không tính thành phố) x 6 năm                       
	
	 
	 
	288.000.000
	Quyết định số 46/2010 ngày 24/12/2010 của UBND
	 
	288.000.000
	 

	b.
	Cấp huyện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cấp huyện 03 người: theo mức khoán công tác phí (300.000đ/tháng/01 người/12 tháng/6 năm/7 huyện).
	 
	 
	 
	453.600.000
	Quyết định số 46/2010 ngày 24/12/2010 của UBND
	 
	 
	453.600.000

	2
	Biên soạn, in ấn các tài liệu, phiếu phối giống
	 
	 
	 
	 
	Tạm tính
	 
	 
	 

	-
	Pho to, in ấn tài liệu
	Tạm tính
	 
	 
	4.162.240
	
	 
	4.162.240
	 

	-
	Biên soạn phiếu phối giống
	Phiếu
	1
	300.000
	300.000
	
	 
	300.000
	 

	- 
	Lập sổ theo dõi kết quả phối giống (cấp cho 28 DTV và 1.359 hộ dân có bò tham gia)
	Cuốn
	1.387
	30.000
	41.610.000
	
	 
	41.610.000
	 

	3
	Sơ kết, tổng kết:  (05 sơ kết và 01 tổng kết).
	tạm tính 
	6
	10.000.000
	60.000.000
	Quyết định số 46/2010 ngày 24/12/2010 của UBND
	 
	60.000.000
	 

	4
	Xăng xe: Xăng xe (cấp tỉnh) Tạm tính 7.000.000đ/quý x 04 quý x 6 năm
	 
	 
	 
	168.000.000
	Tạm tính
	 
	168.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	1.015.672.240
	 
	0
	562.072.240
	453.600.000


                                                                                        Chi tiết năm 2015 (tạm tính)

	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá) áp dụng
	Thành tiền (đồng)

	I
	  Tuyển chọn bò cái nền                                                                                     
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí tuyển chọn bò cái nền
	con
	1.455
	30.000
	43.650.000

	2
	Chi phí người dẫn đường (tạm tính)
	công
	76
	60.000
	4.560.000

	II
	Đào tạo, tập huấn, 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng tài liệu tập huấn
	Tài liệu
	1
	6.500.000
	6.500.000

	2
	Tổ chức 25  lớp tập huấn cho nông dân (30 người/lớp/ngày) : 25 lớp x 6.000.000đ/lớp
	Lớp
	25
	6.000.000
	150.000.000

	3
	Đào tạo thụ tinh nhân tạo cho các dẫn tinh viên 
	Người
	28
	10.000.000
	280.000.000

	III
	Triển khai thụ tinh nhân tạo
	 
	 
	 
	 

	1
	 Hỗ trợ vật tư, công thụ tinh nhân tạo bò:
	 
	 
	 
	 

	 
	 Mua tinh (3.236 liều); 
	Liều
	3.236
	100.000
	323.600.000

	 
	 Hỗ trợ vật tư + công :      
	 
	 
	 
	 

	 
	Găng tay, ống gel: (3.236 liều x 4.000 đồng/liều)
	Đôi/cái
	3.236
	4.000
	12.944.000

	 
	Kéo cắt tinh cọng rạ (01/01 dẫn tinh viên x 650.000 đồng/cái)
	cái
	28
	650.000
	18.200.000

	 
	Súng bắn tinh: (01 cái/01 dẫn tinh viên x 1,200.000 đồng/cái)
	cái
	28
	1.200.000
	33.600.000

	 
	Bình công tác:  (28 DTV x 01 cái/DTV x 5.000.000 đồng/cái).
	cái
	28
	5.000.000
	140.000.000

	 
	Bình trữ tinh lỏng: (8 (VP 01+ 7 huyện) x 01 cái/huyện x 20.000.000 đồng/cái)
	cái
	2
	30.000.000
	60.000.000

	 
	Ni tơ lỏng (1 lít/liều x 3.234 liều)
	lít
	3,236
	25.000
	80.900.000

	 
	Công Thụ tinh nhân tạo: (968 con bò cái có chửa x 120.000 đồng/con)
	Con/liều
	968
	200.000
	193.600.000

	2
	 Thiến bò đực địa phương:  
	 
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ công chăm sóc cho người dân có bò đực thiến:  1455con  (mỗi hộ 2con) x 150.000/con)
	con
	1.455
	150.000
	218.250.000

	 
	Công thiến bò:  (1.455 con x 300.000/con).
	con
	1.455
	300.000
	436.500.000

	 
	Dụng cụ thiến:  (52 bộ x 300.000đ).
	Bộ
	28
	300,000
	8.400.000

	VI
	Công tác thú y, quản lý dịch bệnh trên đàn bò cái và bê sơ sinh 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Hỗ trợ tiền thuốc thú y điều trị các bệnh sản khoa: 5%/tổng đàn 1.382 con được phối
	con
	69
	100,000
	6.900.000

	VII
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	a
	Cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp tỉnh: Công tác phí 05 người (cả lái xe) x 400.000đ/quý (02 ngày + 01 đêm) x 04 quý x 6 huyện (không tính thành phố) 
	 
	 
	 
	48.000.000

	 
	Xăng xe (tạm tính)
	 
	 
	 
	28.000.000

	b.
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp huyện 03 người: theo mức khoán công tác phí (300.000đ/tháng/01 người/12 tháng/7 huyện).
	 
	 
	 
	75.600.000

	2
	Biên soạn, in ấn các tài liệu, phiếu phối giống
	 
	 
	 
	 

	 
	Pho to, in ấn tài liệu
	Tạm tính
	 
	 
	4.162.240

	 
	Biên soạn phiếu phối giống
	Phiếu
	1
	300.000
	300.000

	 
	Lập sổ theo dõi kết quả phối giống (cấp cho 28 DTV và 1.359 hộ dân có bò tham gia)
	Cuốn
	1.387
	30.000
	41.610.000

	3
	Sơ kết (lần/ năm)
	Lần
	1
	10.000.000
	10.000.000

	Tổng
	 
	 
	 
	2.225.114.000


Chi tiết Năm 2016 (tạm tính)

	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá) áp dụng
	Thành tiền (đồng)

	I
	  Tuyển chọn bò cái nền                                                                                     
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí tuyển chọn bò cái nền
	con
	315
	30.000
	9.450.000

	2
	Chi phí người dẫn đường (tạm tính)
	công
	20
	60.000
	1.200.000

	II
	Đào tạo, tập huấn
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức 5  lớp tập huấn cho nông dân (30 người/lớp/ngày) : 5 lớp x 6.000.000đ/lớp
	Lớp
	5
	6.000.000
	30.000.000

	III
	Triển khai thụ tinh nhân tạo
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ vật tư, công thụ tinh nhân tạo bò:
	 
	 
	 
	 

	 
	 Mua tinh (3.774 liều); 
	Liều
	3.774
	100.000
	377.400.000

	 
	 Hỗ trợ vật tư, công :      
	 
	 
	 
	 

	 
	Găng tay, ống gel: (3.774 liều x 4.000 đồng/liều)
	Đôi/cái
	3.774
	4.000
	15.096.000

	 
	Ni tơ lỏng (1 lít/liều x 3.774 liều)
	lít
	3.774
	25.000
	94.350.000

	 
	Công Thụ tinh nhân tạo: (1129 con bò cái có chửa x 120.000 đồng/con)
	Con/liều
	1.129
	200.000
	225.800.000

	2
	 Thiến bò đực địa phương:  
	 
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ công chăm sóc cho người dân có bò đực thiến:  (315con  (mỗi hộ 2con) x 150.000/con)
	con
	315
	150.000
	47.250.000

	 
	Công thiến bò:  (315 con x 300.000/con).
	con
	315
	300.000
	94.500.000

	VI
	Công tác thú y, quản lý dịch bệnh trên đàn bò cái và bê sơ sinh 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Hỗ trợ tiền thuốc thú y điều trị các bệnh sản khoa: 5%/tổng đàn 1.612 con được phối
	con
	81
	100.000
	8.100.000

	VII
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	a
	Cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp tỉnh: Công tác phí 05 người (cả lái xe) x 400.000đ/quý (02 ngày + 01 đêm) x 04 quý x 6 huyện (không tính thành phố) 
	 
	 
	 
	48.000.000

	 
	Xăng xe (tạm tính)
	 
	 
	 
	28.000.000

	b
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp huyện 03 người: theo mức khoán công tác phí (300.000đ/tháng/01 người/12 tháng/7 huyện).
	 
	 
	 
	75.600.000

	2
	Sơ kết (lần/ năm)
	Lần
	1
	10.000.000
	10.000.000

	Tổng
	 
	 
	 
	1.064.746.000


Chi tiết Năm 2017 (tạm tính)

	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá) áp dụng
	Thành tiền (ngàn đồng)

	I
	Tuyển chọn bổ sung bò cái nền                                                                                       
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí tuyển chọn bổ sung bò cái nền
	con
	327
	30.000
	9.810.000

	2
	Chi phí người dẫn đường (tạm tính)
	công
	20
	60,.000
	1.200.000

	II
	Đào tạo, tập huấn
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức 5 lớp tập huấn cho nông dân (50 người/lớp) : 5 lớp x 6.000.000đ/lớp
	Lớp
	5
	6.000.000
	30.000.000

	III
	Triển khai thụ tinh nhân tạo
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ vật tư, công thụ tinh nhân tạo bò:
	 
	 
	 
	 

	 
	 Mua tinh (4.313 liều ); 
	Liều
	4.313
	100.000
	431.300.000

	 
	 Hỗ trợ vật tư :      
	 
	 
	 
	0

	 
	Găng tay, ống gel: (4.313 liều x 4.000 đồng/liều)
	Đôi/cái
	4.313
	4.000
	17.252.000

	 
	Ni tơ lỏng (1 lít/liều x 4.313 liều)
	lít
	4.313
	25.000
	107.825.000

	 
	Công Thụ tinh nhân tạo: (1.290 con bò cái có chửa x 120.000 đồng/con/liều)
	Công/liều
	1.290
	200.000
	258.000.000

	2
	 Thiến bò đực địa phương:  
	 
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ công chăm sóc cho người dân có bò đực thiến:  (327con  (mỗi hộ 2con) x 150.000/con)
	con
	327
	150.000
	49.050.000

	 
	Công thiến bò:  327 con x 300.000/con).
	con
	327
	300.000
	98.100.000

	IV
	Công tác thú y, quản lý dịch bệnh trên đàn bò cái và bê sơ sinh 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Hỗ trợ tiền thuốc thú y điều trị các bệnh sản khoa: 5%/tổng đàn 1.843 con được phối
	con
	92
	100.000
	9.200.000

	V
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	a
	Cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp tỉnh: Công tác phí 05 người (cả lái xe) x 400.000đ/quý (02 ngày + 01 đêm) x 04 quý x 6 huyện (không tính thành phố) 
	 
	 
	 
	48.000.000

	 
	Xăng xe (tạm tính)
	 
	 
	 
	28.000.000

	b
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp huyện 03 người: theo mức khoán công tác phí (300.000đ/tháng/01 người/12 tháng/7 huyện).
	 
	 
	 
	75.600.000

	2
	Sơ kết ( lần/ năm)
	Lần
	1
	10.000.000
	10.000.000

	Tổng
	 
	 
	 
	1.173.337.000


Chi tiết Năm 2018 (tạm tính)

	TT
	Nội dung thực hiện
	ĐVT
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá) áp dụng
	Thành tiền 

	I
	Tuyển chọn bổ sung bò cái nền                                                                                       
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí tuyển chọn bổ sung bò cái nền
	con
	340
	30.000
	10.200.000

	2
	Chi phí người dẫn đường (tạm tính)
	công
	20
	60.000
	1.200.000

	II
	Đào tạo, tập huấn
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổ chức 5 lớp tập huấn cho nông dân (30 người/lớp) : 5 lớp x 6.000.000đ/lớp
	Lớp
	5
	6.000.000
	30.000.000

	III
	Triển khai thụ tinh nhân tạo
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ vật tư, công thụ tinh nhân tạo bò:
	 
	 
	 
	 

	 
	 Mua tinh (4.853 liều ); 
	Liều
	4.853
	100.000
	485.300.000

	 
	 Hỗ trợ vật tư :      
	 
	 
	 
	 

	 
	Găng tay, ống gel: (4.853 liều x 4.000 đồng/liều)
	Đôi/cái
	4.853
	4.000
	19.412.000

	 
	Ni tơ lỏng (1 lít/liều x 4.853 liều)
	lít
	4.853
	25.000
	121,325,000

	 
	Công Thụ tinh nhân tạo: (1.452 con bò cái có chửa x 120.000 đồng/con/liều)
	Công/liều
	1.452
	200.000
	290.400.000

	2
	 Thiến bò đực địa phương:  
	 
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ công chăm sóc cho người dân có bò đực thiến:  (340 con  (mỗi hộ 2con) x 150.000/con)
	con
	340
	150.000
	51.000.000

	 
	Công thiến bò:  340 con x 300.000/con).
	con
	340
	300.000
	102.000.000

	IV
	Công tác thú y, quản lý dịch bệnh trên đàn bò cái và bê sơ sinh 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Hỗ trợ tiền thuốc thú y điều trị các bệnh sản khoa: 5%/tổng đàn 2.074 con được phối
	con
	104
	100.000
	10.400.000

	V
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	a
	Cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp tỉnh: Công tác phí 05 người (cả lái xe) x 400.000đ/quý (02 ngày + 01 đêm) x 04 quý x 6 huyện (không tính thành phố) 
	 
	 
	 
	48.000.000

	 
	Xăng xe (tạm tính)
	 
	 
	 
	28.000.000

	b
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp huyện 03 người: theo mức khoán công tác phí (300.000đ/tháng/01 người/12 tháng/7 huyện).
	 
	 
	 
	75.600.000

	2
	Sơ kết ( năm/ lần)
	Lần
	1
	10.000.000
	10.000.000

	Tổng
	 
	 
	 
	1.282.837.000


Chi tiết Năm 2019 (tạm tính)

	TT
	Nội dung thực hiện
	ĐVT
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá) áp dụng
	Thành tiền 

	I
	Tuyển chọn bổ sung bò cái nền                                                                                       
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí tuyển chọn bổ sung bò cái nền
	con
	352
	30.000
	10.560.000

	2
	Chi phí người dẫn đường (tạm tính)
	công
	20
	60.000
	1.200.000

	II
	Đào tạo, tập huấn
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổ chức 6 lớp tập huấn cho nông dân (50 người/lớp) : 6 lớp x 6.000.000đ/lớp
	Lớp
	6
	6.000.000
	36.000.000

	III
	Triển khai thụ tinh nhân tạo
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ vật tư, công thụ tinh nhân tạo bò:
	 
	 
	 
	 

	 
	 Mua tinh 5,391 liều ); 
	Liều
	5.391
	100.000
	539.100.000

	 
	 Hỗ trợ vật tư :      
	 
	 
	 
	 

	 
	Găng tay, ống gel: (5,391 liều x 4.000 đồng/liều)
	Đôi/cái
	5.391
	4.000
	21.564.000

	 
	Ni tơ lỏng (1 lít/liều x 5,391 liều)
	lít
	5.391
	25.000
	134.775.000

	 
	Công Thụ tinh nhân tạo: (1.613 con bò cái có chửa x 120.000 đồng/con/liều)
	Công/liều
	1.613
	200.000
	322.600.000

	2
	 Thiến bò đực địa phương:  
	 
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ công chăm sóc cho người dân có bò đực thiến:  (352 con  (mỗi hộ 2con) x 150.000/con)
	con
	352
	150.000
	52.800.000

	 
	Công thiến bò:  352 con x 300.000/con).
	con
	352
	300.000
	105.600.000

	IV
	Công tác thú y, quản lý dịch bệnh trên đàn bò cái và bê sơ sinh 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Hỗ trợ tiền thuốc thú y điều trị các bệnh sản khoa: 5%/tổng đàn 2,304 con được phối
	con
	115
	100.000
	11.500.000

	V
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	a
	Cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp tỉnh: Công tác phí 05 người (cả lái xe) x 400.000đ/quý (02 ngày + 01 đêm) x 04 quý x 6 huyện (không tính thành phố) 
	 
	 
	 
	48.000.000

	 
	Xăng xe
	 
	 
	 
	28.000.000

	b
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp huyện 03 người: theo mức khoán công tác phí (300.000đ/tháng/01 người/12 tháng/7 huyện).
	 
	 
	 
	75.600.000

	2
	Sơ kết (lần/ năm)
	Lần
	1
	10.000.000
	10.000.000

	Tổng
	 
	 
	 
	1.397.299.000


Chi tiết Năm 2020 (tạm tính)

	TT
	Nội dung thực hiện
	ĐVT
	Khối lượng
	Mức chi (hoặc đơn giá) áp dụng
	Thành tiền 

	V
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí hoạt động cho cán bộ tham gia Phương án 
	 
	 
	 
	 

	a
	Cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp tỉnh: Công tác phí 05 người (cả lái xe) x 400.000đ/quý (02 ngày + 01 đêm) x 04 quý x 6 huyện (không tính thành phố) 
	 
	 
	 
	48.000.000

	 
	Xăng xe
	 
	 
	 
	28.000.000

	b
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp huyện 03 người: theo mức khoán công tác phí (300.000đ/tháng/01 người/12 tháng/7 huyện).
	 
	 
	 
	75.600.000

	2
	tổng kết ( lần/ năm)
	Lần
	1
	10.000.000
	10.000.000

	Tổng
	 
	 
	 
	161.600.000


(Hoạt động thụ tinh nhân tạo cho đàn bò kể từ năm 2020 chuyển sang hình thức dịch vụ hoàn toàn, mọi chi phí do người chăn nuôi tự chi trả và được hỗ trợ theo các quy định của nhà nước và địa phương nếu có)
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